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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

 Trào lưu của thương mại quốc tế hiện đại là tự do hóa thương mại, theo 

đó, các quốc gia thường phải cam kết gỡ bỏ những rào cản thương mại để hàng 

hóa có thể lưu thông một cách tối đa qua biên giới các nước. Các biện pháp bảo 

hộ thương mại truyền thống như việc áp dụng thuế nhập khẩu ngày càng bị coi 

là không hợp pháp và bị hạn chế áp dụng. Tuy nhiên, song song với tinh thần tự 

do hóa thương mại luôn luôn tồn tại một nhu cầu chính đáng được công nhận 

của các quốc gia, đó là, nhu cầu bảo hộ ngành sản xuất trong nước trước những 

rủi ro đe dọa tiềm tàng từ hàng hóa nhập khẩu. Chính vì vậy, pháp luật thương 

mại quốc tế đương đại vẫn cho phép áp dụng một số biện pháp phòng vệ thương 

mại,được hiểu là những biện pháp phi thuế quan mà các quốc gia nhập khẩu có 

thể áp dụng một cách hợp pháp trong những trường hợp hàng hóa nhập khẩu vào 

nước mình có những diễn biến bất thường có thể gây thiệt hại tới ngành sản xuất 

nội địa nước nhập khẩu đó. Ngoài biện pháp chống bán phá giá, pháp luật 

thương mại quốc tế đương đại còn công nhận và cho phép các quốc gia áp dụng 

hai biện pháp phòng vệ thương mại khác, đó là, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ 

thương mại. 

 Theo quy định tại điều VI GATT và ADA, chống bán phá giá là biện 

pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu áp dụng đối với sản 

phẩm nhập khẩu có bán phá giá và điều đó gây thiệt hại đáng kể đối với ngành 

sản xuất nội địa của nước nhập khẩu. Biện pháp chống bán phá giá thường tồn 

tại dưới hình thức một mức thuế chống bán phá giá là phải có hiện tượng bán 

phá giá với biên độ phá giá không thấp hơn 2%, ngành sản xuất nội địa của nước 

nhập khẩu bị thiệt hại đáng kể và có mối quan hệ nhân quả giữa việc hàng nhập 

khẩu bán phá giá và thiệt hại nói trên. 

1. Biện pháp chống trợ cấp 

“Trợ cấp” được hiểu là bất kỳ hỗ trợ tài chính nào từ phía nhà nước hoặc 

một tổ chức công ở trung ương hoặc địa phương cho các doanh nghiệp hay 

ngành sản xuất nội địa của mình. Trợ cấp có thể được thực hiện trực tiếp bởi 

một cơ quan nhà nước hoặc một tổ chức công, hoặc cũng có thể do một nhà tài 

trợ hay đơn vị tư nhân thực hiện theo yêu cầu dịch vụ có thanh toán của Nhà 

nước dưới một trong ba hình thức: 
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- Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền chuyển ngay hoặc hứa chuyển, ví dụ, : cho vay, 

góp vốn, cổ phần, bảo lãnh cho các khoản vay ; 

- Miễn cho những khoản thu lẽ ra phải đóng, ví dụ :ưu đãi thuế, tín dụng; 

- Mua hàng cho doanh nghiệp hay cung cấp dịch vụ dưới hình thức cơ sở 

hạ tầng chung. 

WTO có hai hệ thống quy định riêng về trợ cấp cho hai nhóm sản phẩm. 

Đối với hàng công nghiệp, trợ cấp được quy định trong Hiệp định về trợ cấp và 

các biện pháp đối kháng - Hiệp định SCM; đối với hàng nông sản , vấn đề này 

được quy định trong Hiệp định nông nghiệp. Trong khuôn khổ WTO, không 

phải lúc nào trợ cấp cũng bị cấm và bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp, luật lệ 

của WTO phân biệt giữa ba loại trợ cấp: 

- Trợ cấp đèn xanh, tức là loại trợ cấp hoàn toàn được phép và không bao 

giờ bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp. Trợ cấp đèn xanh bao gồm các loại trợ 

cấp không hướng tới một hay một nhóm doanh nghiệp, ngành sản xuất hay khu 

vực địa lý cụ thể nào. Các loại trợ cấp này còn được gọi là “ trợ cấp không cá 

biệt”, được cung cấp dựa trên các tiêu chí khách quan mà cơ quan nhà nước 

không được tùy tiện  xem xét và không tạo ra hệ quả ưu đãi riêng đối với từng 

doanh nghiệp cụ thể nào. Các loại trợ cấp cá biệt cũng có thể được coi là trợ cấp 

đèn xanh nếu như nó nhằm vào các hoạt động nghiên cứu của công ty, tổ 

chức,các khu vực khó khăn nhất định hay trợ cấp nhằm mục đích hỗ trợ điều 

chỉnh các điều kiện sản xuất phù hợp với môi trường kinh doanh mới. 

- Trợ cấp đèn đỏ, tức là loại trợ cấp bị cấm và có thể bị áp dụng các biện 

pháp chống  trợ cấp. Trợ cấp đèn đỏ bao gồm tất cả các loại trợ cấp xuất khẩu, 

theo đó, các khoản trợ cấp tài chính được cung cấp từ phía Nhà nước cho các 

doanh nghiệp dựa trên tiêu chí xuất khẩu và để khuyến khích doanh nghiệp xuất 

khẩu nhiều hơn. Trợ cấp xuất khẩu thường dưới dạng thưởng xuất khẩu, trợ cấp 

nguyên liệu đầu vào, miễn giảm thuế, ưu đãi bảo hiểm xuất khẩu, v.v...Trợ cấp 

đèn đỏ cũng bao gồm tất cả các loại trợ cấp nhằm ưu tiên sử dụng hành nội địa 

so với hàng xuất khẩu, ví dụ như ưu đãi tín dụng nếu tiêu dùng sản phẩm nội địa 

làm nguyên liệu đầu vào,v.v... 

- Trợ cấp đèn vàng, tức là loại trợ cấp không bị cấm nhưng có thể bị khiếu 

kiện. Bất kỳ loại trợ cấp có tính cá biệt nào, trừ những loại đã được xếp vào 
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nhóm trợ cấp đèn xanh, được nước xuất khẩu áp dụng và gây thiệt hại cho nước 

nhập khẩu, nghĩa là, các nước thành viên có thê áp dụng hình thức trợ cấp này 

nhưng nếu gây thiệt hại cho nước thành viên khác hoặc ngành sản xuất sản 

phẩm tương tự của nước thành viên khác có thể bị kiện ra WTO. 

Như vậy, theo quy định của WTO điều kiện để áp dụng biện pháp chống 

trợ cấp là: 

(1) Sản phẩm nhập khẩu được trợ cấp thuộc nhóm đèn đỏ hoặc đèn vàng 

(2) Ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước nhập khẩu bị thiệt hại 

đáng kể (hoặc bị đe dọa thiệt hại đáng kể) 

(3) Có mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu sản phẩm được trợ cấp 

và thiệt hại nói trên. 

Biện pháp chống trợ cấp thường được áp dụng dưới hình thức thuế chống 

trợ cấp. Thuế này còn được gọi là thuế đối kháng, là khoản thuế bổ sung ngoài 

khoản thuế nhập khẩu thông thường, đánh vào sản phẩm nước ngoài được trợ 

cấp vào nước nhập khẩu, vì vậy, thuế này nhằm vào các nhà sản xuất xuất khẩu 

nước ngoài đã thực hiện việc trợ cấp. Thuế chống trợ cấp được tính tương ứng 

với mức chênh lệch giữa khoản trợ cấp được cung cấp trong điều kiện thương 

mại bình thường. 

2. Biện pháp tự vệ 

“Biện pháp tự vệ” trong thương mại quốc tế là các biện pháp nhằm tạm 

thời hạn chế nhập khẩu một hoặc một số hàng hóa từ nước ngoài khi việc nhập 

khẩu của chúng tăng nhanh đột ngột đã gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại 

nghiêm trọng cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự ở trong nước. Theo quy 

định của WTO, biện pháp tự vệ chỉ có thể được áp dụng khi cơ quan có thẩm 

quyền của nước nhập khẩu chứng minh được ba điều kiện sau: 

(1) Khối lượng nhập khẩu hàng hóa liên quan có sự tăng đột biến về số 

lượng. 

(2) Ngành sản xuất sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm cạnh tranh trực tiếp 

của nước nhập khẩu bị thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng. 

(3) Có mối quan hệ nhân quả giữa sự tăng đột biến khối lượng sản phẩm 

nhập khẩu và thiệt hại hoặc đe dọa thiệt hại nói trên 
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Về hình thức, WTO không có quy định cụ thể về việc biện pháp tự vệ phải 

được áp dụng dưới hình thức nào để hạn chế tạm thời việc nhập khẩu hàng hóa 

bị kiện. Trên thực tế, các nước thành viên WTO thường áp dụng các hình thức 

như: 

- Hạn ngạch nhập khẩu, theo đó, sản phẩm bị kiện sẽ chỉ được nhập khẩu 

với một số lượng nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. 

- Tăng thuế nhập khẩu với sản phẩm bị kiện trong một thời gian nhất định. 

- Hạn ngạch thuế quan, theo đó, áp dụng mức thuế thấp đối với một số 

lượng, trị giá nhập khẩu nhất định nếu vượt qua ngưỡng đó sẽ bị đánh thuế cao. 

- Cấm nhập khẩu sản phẩm bị kiện trong một khoảng thời gian nhất định. 

Các biện pháp tự vệ cho dù được áp dụng dưới hình thức nào thì cũng đều 

có khả năng gây ra thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu, bởi vì, hàng hóa 

của họ bị loại ra khỏi thị trường bởi một biện pháp mang tính chất hành chính. 

Trong trường hợp này, WTO quy định nước nhập khẩu có áp dụng biện pháp tự 

vệ phải bồi thường cho các doanh nghiệp xuất khẩu có liên quan bị thiệt hại do 

việc áp dụng biện pháp tự vệ gây ra. Do đặc điểm này nên biện pháp tự vệ 

thương mại còn được gọi là biện pháp phòng vệ thương mại “phải trả tiền”. 

Có thể thấy chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ thương mại đều có 

bản chất giống nhau ở chỗ chúng đều là những biện pháp có thể được nước nhập 

khẩu áp dụng một cách hợp pháp theo quy định của WTO nhằm bảo hộ một 

ngành sản xuất nội địa nhất định. Tuy nhiên, giữa ba loại biện pháp phòng vệ 

thương mại này cũng có những điểm khác nhau về căn bản: 

Thứ nhất, chống bán phá giá và chống trợ cấp là những biện pháp được áp 

dụng để xử lý những thực tiễn bị coi là không công bằng trong thương mại quốc 

tế, trong khi đó, tự về thương mại được áp dụng như một biện pháp tạm thời 

trong một tình thế cấp thiết để ứng phó với hành vi thương mại hoàn toàn bình 

thường. Ở trường hợp chống bán phá giá và chống trợ cấp, sản phẩm nhập khẩu 

có thể gây ra thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa của nước nhập khẩu là bởi 

vì, chúng được hậu thuẫn bởi việc bán phá giá hoặc được trợ cấp từ ngân sách 

nhà nước. Những hậu thuẫn này đem lại lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nhập 

khẩu một cách không bình đẳng trước sản phẩm nội địa của nước nhập khẩu. 

Chính vì vậy, việc bán phá giá và trợ cấp bị lên án trong thương mại quốc tế. 
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Trong khi đó, ở trường hợp tự vệ thương mại, sản phẩm nhập khẩu có thể có giá 

thấp và lợi thế cạnh tranh hơn so với sản phẩm nội địa song ở đây không có dấu 

hiệu bán phá giá hay trợ cấp của nhà nước. Nói cách khác, sản phẩm nhập khẩu 

vẫn đang cạnh tranh một cách công bằng với sản phẩm nội địa. Thiệt hại gây ra 

cho ngành sản xuất nội địa xuất phát không phải từ nguyên nhân sản phẩm nhập 

khẩu cạnh tranh không lành mạnh mà do sức cạnh tranh của sản phẩm nội địa 

quá thấp. Trong trường hợp này không có lý do gì để áp dụng biện pháp chế tài 

nào cả. Biện pháp tự vệ thương mại được xem như một giải pháp tạm thời của 

nước nhập khẩu trong một tình thế cấp thiết để cứu ngành sản xuất nội địa của 

mình, nó còn được ví như biện pháp giải thoát áp lực trong mở cửa thị trường. 

Chính vì vậy, khi áp dụng biện pháp này, nước nhập khẩu phải có trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại mà biện pháp tự vệ gây ra cho các doanh nghiệp xuất khẩu 

sản phẩm có liên quan. 

Thứ hai, trong bối cảnh tự do thương mại đang ngày càng được đề cao như 

hiện nay, khả năng các nước có thể lựa chọn áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá, chống trợ cấp hay tự về thương mại là khác nhau. Biện pháp tự về thương 

mại có sự nhạy cảm về chính trị rất cao, bởi vì, trong trường hợp này không có 

vi phạm nào xảy ra từ phía sản phẩm nhập khẩu cả. Nước nhập khẩu áp dụng 

biện pháp tự vệ chẳng qua là vì lợi ích riêng của ngành sản xuất nội địa và căn 

cứ vào chủ quyền của mình mà thôi. Khi một nước áp dụng biện pháp tự vệ 

thường vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía các nước có doanh nghiệp xuất 

khẩu liên quan. Trong trường hợp bồi thường cho các doanh nghiệp xuất khẩu 

liên quan không thỏa đáng thì biện pháp tự vệ rất dễ dẫn tới biện pháp trả đũa từ 

phía các nước xuất khẩu. Vì những lý do này nên biện pháp tự vệ là biện pháp 

phòng vệ thương mại ít được áp dụng nhất. Biện pháp chống trợ cấp có lý do 

chính đáng hơn so với tự vệ thương mại bởi trợ cấp của chính phủ nước xuất 

khẩu là nguyên nhân của tình trạng cạnh tranh không lành mạnh đã gây ra thiệt 

hại cho ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu. Tuy vậy, biện pháp chống trợ 

cấp lại gián tiếp lên án chính phủ nước xuất khẩu đã cung cấp các nguồn trợ cấp 

cho doanh nghiệp của họ. Chính phủ nước xuất khẩu thường sẵn sàng phản đối 

các biện pháp chống trợ cấp của các nước nhập khẩu. Điều này làm cho biện 

pháp chống trợ cấp cũng mang tính nhạy cảm chính trị cao và không được áp 

dụng nhiều dù tần số áp dụng vẫn cao hơn biện pháp tự vệ. Trong cả ba biện 

pháp phòng vệ thương mại thì chống bán phá giá là biện pháp dễ được áp dụng 
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nhất. Đối tượng bị áp dụng trực tiếp của biện pháp chống bán phá giá là các 

doanh nghiệp xuất khẩu đã tiến hành hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, 

đáng bị chế tài. Chính phủ nước xuất khẩu ít khi xuất hiện trong các vụ kiện 

chống bán phá giá. Chính vì vậy, chống bán phá giá là biện pháp phòng vệ 

thương mại được sử dụng phổ biến nhất trong thương mại quốc tế hiện nay. 

Thứ ba, cả chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ thương mại đều được 

áp dụng trên cơ sở có thiệt hại vật chất gây ra đối với ngành sản xuất nội địa của 

nước nhập khẩu. Tuy nhiên, điều kiện này được áp dụng một cách ngặt nghèo 

hơn đối với việc áp dụng biện pháp tự vệ thương mại so với hai biện pháp còn 

lại. Trong các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp, cơ quan có thẩm 

quyền chỉ cần xác định được thiệt hại xảy ra là đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại 

đáng kể  là đã có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá hay chống trợ cấp 

tương ứng. Trong khi đó, để áp dụng biện pháp tự vệ, cơ quan có thẩm quyền 

phải chứng minh được đã có thiệt hại nghiêm trọng xả ra đối với ngành sản xuất 

nội địa, tức là mức độ thiệt hại vật chất cao hơn nhiều so với mức độ thiệt hại để 

áp dụng biện pháp chống bán phá giá hay chống trợ cấp. Sở dĩ có sự khác biệt 

này là do biện pháp tự vệ chỉ là một biện pháp tình thế tạm thời, không phải là 

một biện pháp chế tài. Nếu điều kiện áp dụng cũng dễ như hai biện pháp kia thì 

sẽ dễ dẫn tới lạm dụng biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế. 


